
 UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Số:           /TTr-STC Tây Ninh, ngày         tháng 6  năm 2025 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 

cho Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 2917/SNNMT-KHTC ngày 15/5/2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN 

năm 2025 Khối Văn phòng Sở. 

 Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tây Ninh khóa X, kỳ họp thứ 17 về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh 

về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 1177/KH-UBND ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh về 

chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2025; 

Qua nghiên cứu hồ sơ, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

I. Về bổ sung kinh phí: thống nhất với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung dự toán chi NSNN năm 2025, với tổng 

số tiền: 2.072.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm bảy mươi hai triệu đồng). Cụ thể 

như sau: 

1. Kinh phí chuyển đổi số ngành nông nghiệp môi trường: 1.100.000.000 

đồng (thực hiện theo Mục III Phụ lục I kèm theo Kế hoạch số 1177/KH-UBND 

ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh). Gồm: 

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp "Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP)": 960.000.000 đồng. 

- Quảng bá sản phẩm nông sản của tỉnh trên "Sàn thương mại điện tử nông 

sản B2B (Felix.store)": 140.000.000 đồng. 

Kinh phí bổ sung từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ của ngân sách 

tỉnh năm 2025. 
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2. Kinh phí tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo (Nhiệm vụ chuyển giao từ 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội): 666.750.000 đồng. 

Kinh phí bổ sung từ kinh phí đã điều chỉnh giảm tại Quyết định số 557/QĐ-

UBND ngày 12/3/2025 và Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của 

UBND tỉnh (Sự nghiệp đảm bảo xã hội – kinh phí không tự chủ). 

3. Kinh phí CTMTQG giảm nghèo bền vững - Sự nghiệp văn hóa thông tin 

(Nhiệm vụ chuyển giao từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội): 238.680.000 

đồng. 

Kinh phí bổ sung từ kinh phí đã điều chỉnh giảm tại Quyết định số 557/QĐ-

UBND ngày 12/3/2025 và Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của 

UBND tỉnh (Sự nghiệp văn hóa thông tin dự án 4, loại khoản 160-171, mã 10476 

- Nguồn NSTW). 

4. Kinh phí CTMTQG giảm nghèo bền vững - Sự nghiệp đào tạo (Nhiệm 

vụ chuyển giao từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội): 67.340.000 đồng. 

Kinh phí bổ sung từ kinh phí đã điều chỉnh giảm tại Quyết định số 557/QĐ-

UBND ngày 12/3/2025 và Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của 

UBND tỉnh (Sự nghiệp đào tạo dự án 5, loại khoản 070-098, mã 10477 - Nguồn 

NSTW). 

(Phụ lục I kèm theo) 

II. Về điều chỉnh kinh phí: thống nhất với đề nghị của đơn vị điều chỉnh 

dự toán kinh phí giữa các nhiệm vụ thiếu, thừa nguồn trong cùng lĩnh vực chi, số 

tiền: 1.273.920.000 đồng, gồm: 

- Chi Quản lý hành chính: 53.920.000 đồng. 

- Chi Sự nghiệp Kinh tế:  900.000.000 đồng. 

- Chi Sự nghiệp Môi trường: 320.000.000 đồng. 

(Phụ lục II kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm điều chỉnh dự toán, sử dụng 

và quyết toán kinh phí theo quy định. 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC                                          
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính;  

- Lưu: VT, HCSN&CS, QLNS. 

NhatVu  04 bản 



Phụ lục 1

TT Nội dung Số tiền

I Kinh phí giao bổ sung 2.072.770.000         

1 NGÂN SÁCH TỈNH  1.766.750.000         

1,1 Bổ sung nhiệm vụ mới 1.100.000.000        

+
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
 (Loại 100, khoản 103)

Chuyển đổi số ngành NNMT 1.100.000.000
Bổ sung từ nguồn sự nghiệp 
khoa học và công nghệ của 
ngân sách tỉnh năm 2025.

Kế hoạch số 1177/KH-
UBND ngày 04/4/2025 

của UBND tỉnh về 
chuyển đổi số và đảm 
bảo an toàn thông tin 
mạng tỉnh Tây Ninh 

năm 2025

1,2 Nhiệm vụ chuyển giao từ Sở LĐTBXH 666.750.000           

+
Chi sự nghiệp Đảm bảo xã hội
 (Loại 370, khoản 398)

Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, nhiệm 
vụ chuyển giao từ Sở LĐTBXH

666.750.000            

Bổ sung từ kinh phí đã điều 
chỉnh giảm tại điểm a, 
khoản 2, mục II.2, phần 
B1.1 của Quyết định số 
557/QĐ-UBND ngày 
12/3/2025

Biên bản bàn giao giữa 
Sở Lao động-Thương 
binh và Xã hội và Sở 
Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

2 NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 306.020.000            

+
Chi sự nghiệp Văn hoá Thông tin 
(Loại 160, khoản 171)

CTMTQG giảm nghèo bền vững, nhiệm vụ 
chuyển giao từ Sở LĐTBXH

238.680.000            

Bổ sung từ kinh phí đã điều 
chỉnh giảm tại khoản 1.1, 
mục II, phần B.2 của Quyết 
định số 557/QĐ-UBND 
ngày 12/3/2025

+
Chi Sự nghiệp đào tạo 
(Loại 070, khoản 098)

CTMTQG giảm nghèo bền vững, nhiệm vụ 
chuyển giao từ Sở LĐTBXH

67.340.000              

Bổ sung từ kinh phí đã điều 
chỉnh giảm tại khoản 1.2, 
mục II, phần B.2 của Quyết 
định số 557/QĐ-UBND 
ngày 12/3/2025

Biên bản bàn giao giữa 
Sở Lao động-Thương 
binh và Xã hội và Sở 
Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Ghi chúNguồn kinh phí bổ sungNhiệm vụ

BIỂU TỔNG HỢP 
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số   190 /TTr-STC ngày   02/6/2025 của Sở Tài chính)

1.VPSo - trang 1



Phụ lục 2

ĐVT: đồng

Dự toán giao theo 
Quyết định số 

827/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2025

Đề nghị điều 
chỉnh tăng (+) 

Đề nghị điều 
chỉnh giàm (-)

Dự toán sau điều 
chỉnh

B PHẦN CHI NSNN 40.921.482.160       1.273.920.000       (1.273.920.000)     40.921.482.160       

B.1 NGÂN SÁCH TỈNH  39.399.366.160       1.273.920.000       (1.273.920.000)     39.399.366.160       

I
Chi Quản lý hành chính
(Loại 340 - Khoản 341) 

17.940.901.160       53.920.000           (53.920.000)          17.940.901.160       
 Đề nghị điều chỉnh kinh 
phí trong cùng lĩnh vực 

chi 

Số biên chế hành chính được giao 92                           92                           

Lao động HĐLĐ theo NĐ số 111/2022/NĐ-CP có mặt 9                             9                             

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 15.429.145.160       -                        -                        15.429.145.160       

Trong đó:

 + Chi quỹ lương  12.700.469.000       -                        -                        12.700.469.000       

Quỹ lương MLCS 1.490.000 đồng 8.087.050.000         8.087.050.000         

Quỹ lương MLCS từ 1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng 4.613.419.000         4.613.419.000         

 + Kinh phí hoạt động 2.728.676.160         -                        -                        2.728.676.160         

Chi đặc thù cố định 180.000.000            180.000.000           

Chi hoạt động thường xuyên 1.749.298.000         1.749.298.000         

Chi hỗ trợ HĐLĐ theo NĐ số 111/2022/NĐ-CP 799.378.160            799.378.160           

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 2.511.756.000         53.920.000           (53.920.000)          2.511.756.000         

Trong đó:

 + Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 797.481.000            797.481.000           

 + Kinh phí mua sắm sửa chữa 112.500.000            112.500.000           

+ Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao 1.601.775.000         53.920.000           (53.920.000)          1.601.775.000         

*
Kinh phí chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công 
dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

20.000.000              20.000.000             

* Kinh phí hoạt động tổ chức cơ sở Đảng 300.000.000            300.000.000           

* KP Đại hội Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc 295.525.000            (53.920.000)          241.605.000           

  - Đề nghị điều chỉnh 
tăng giảm dự toán các 
nội dung trong cùng lĩnh 
vực  

*
Kinh phí rà soát thủ tục hành chính/ KP cho CBCC làm đầu 
mối cho Ksoát TTHC

36.000.000              36.000.000             

* Kinh phí mua sắm trang phục thanh tra 26.000.000              26.000.000             

* Kinh phí duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL ISO 10.000.000              10.000.000             

* Kinh phí Xây dựng VBQPPL 70.000.000              70.000.000             

* KP thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 500.000.000            500.000.000           

* Kinh phí đối nội, đối ngoại 40.000.000              40.000.000             

*
Kinh phí hoạt động của nhóm công tác thực hiện những giải 
pháp mang tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực 
nông nghiệp

9.000.000                9.000.000               

* Kinh phí  hoạt động BCĐ Xây dựng nông thôn mới 38.400.000              38.400.000             

* Kinh phí kiểm tra dự án thuộc Quy hoạch bố trí dân cư 9.000.000                9.000.000               

*
Kinh phí Hoạt động Hội đồng thẩm định dự án về hỗ trợ lãi 
vay (theo QĐ số 21/2019/QĐ-UBND)

23.100.000              23.100.000             

*
Kinh phí hoạt động Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp tỉnh về hỗ 
trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh (theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND)

20.750.000              20.750.000             

* Nhiệm vụ giám sát chữ đường, nhà máy mì 80.000.000              80.000.000             

*
Kinh phí Tổ thẩm định vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao trên địa bàn tỉnh

18.000.000              18.000.000             

* KP phục vụ công tác thu phí - lệ phí 70.000.000              70.000.000             

*

KP tham dự tòa tối cao, tòa cấp cao theo ủy quyền của UBND 
tỉnh  giải quyết khiếu kiện về đất đai/ Kinh phí  tham dự tòa tối 
cao, tòa cấp cao theo ủy quyền của UBND tỉnh giải quyết 
khiếu kiện về NN-MT

36.000.000              36.000.000             

BIỂU TỔNG HỢP 
 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số     190 /TTr-STC ngày  02/6/2025 của Sở Tài chính)

Thuyết minhTT NỘI DUNG

KHỐI VĂN PHÒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Mã ĐVQHNS: 1135922)

1.VPSo - trang 1



Dự toán giao theo 
Quyết định số 

827/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2025

Đề nghị điều 
chỉnh tăng (+) 

Đề nghị điều 
chỉnh giàm (-)

Dự toán sau điều 
chỉnh

Thuyết minhTT NỘI DUNG

KHỐI VĂN PHÒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Mã ĐVQHNS: 1135922)

*
KP thực hiện gian hàng trưng bày hiện vật, sản phẩm, tư 
liệu,… kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước 30/4

53.920.000           53.920.000             

 Sở Tài chính đã có ý 
kiến tại Công văn số 

1154/STC-HCSN&CS 
ngày 25/4/2025, cân đối 
từ nguồn dự toán đã giao 
năm 2025, So NNMT - 
09 gian hàng, dự toán 

kinh phí thẩm định 
53.920.000 đồng 

II
Chi Sự nghiệp Kinh tế  
(Loại 280) 

15.180.000.000       900.000.000          (900.000.000)        15.180.000.000       
 Đề nghị điều chỉnh kinh 
phí trong cùng lĩnh vực 

chi 

II.1
Sự nghiệp Nông nghiệp 
(Loại 280 -Khoản 281)

900.000.000            -                        -                        900.000.000           

1 Kinh phí thực hiện tự chủ

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 900.000.000            -                        -                        900.000.000           

+ Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao 900.000.000            -                        -                        900.000.000           

*
Kinh phí hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt 

900.000.000            900.000.000           

II.2
Chi Sự nghiệp Kinh tế khác
 (Loại 280 - Khoản 332) 

14.280.000.000       900.000.000          (900.000.000)        14.280.000.000       

1 Kinh phí thực hiện tự chủ

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 14.280.000.000       900.000.000          (900.000.000)        14.280.000.000       

 + Kinh phí xác định giá đất cụ thể 400.000.000            400.000.000           

 + Dự án điều tra, đánh giá đất đai lần đầu tỉnh 12.000.000.000       12.000.000.000       

 +

Kinh phí Dự án Đo đạc chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
thị xã Hòa Thành và phường Hiệp Ninh, xã Bình Minh, thành phố 
Tây Ninh

300.000.000            300.000.000           

 +
Kinh phí kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 
2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

350.000.000            350.000.000           

 + Kinh phí Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 800.000.000            (700.000.000)        100.000.000           

  - Đề nghị điều chỉnh 
tăng giảm dự toán các 
nội dung trong cùng lĩnh 
vực 

 +
Kinh phí Xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 
2025-2029 

80.000.000              900.000.000          980.000.000           

  - Đề nghị điều chỉnh 
tăng giảm dự toán các 
nội dung trong cùng lĩnh 
vực 

 +
Dự án Xây dựng bổ sung cơ sở dữ liệu đất đai cho huyện Tân Châu 
và huyện Tân Biên 

300.000.000            (200.000.000)        100.000.000           

  - Đề nghị điều chỉnh 
tăng giảm dự toán các 
nội dung trong cùng lĩnh 
vực 

 +
Nhiệm vụ: dòng chảy tối thiếu duy trì dòng sông/đoạn sông trên địa 
bàn tỉnh Tây Ninh

50.000.000              50.000.000             

III
Chi Sự nghiệp môi trường
(Loại 250)

5.470.000.000         320.000.000          (320.000.000)        5.470.000.000         
 Đề nghị điều chỉnh kinh 
phí trong cùng lĩnh vực 

chi 

III.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ môi trường
Loại 250 - Khoản 278

5.470.000.000         320.000.000          (320.000.000)        5.470.000.000         

1 Kinh phí thực hiện tự chủ

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 5.470.000.000         320.000.000          (320.000.000)        5.470.000.000         

NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN HÀNG NĂM 1.232.000.000         -                        (50.000.000)          1.182.000.000         

 + Tuyên truyền lĩnh vực môi trường 900.000.000            -                        -                        900.000.000           

*
Tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
trường, tham quan học hỏi kinh nghiệm trong nước

60.000.000              60.000.000             

*
Kinh phí đặt hàng Đài PTTH Tây Ninh: Tuyên truyền về nâng cao 
hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn 

486.000.000            486.000.000           

*
Kinh phí đặt hàng Đài PTTH Tây Ninh: Tuyên truyền về công tác 
phân loại rác thải tại nguồn

354.000.000            354.000.000           

 +
Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát và thu mẫu chất 
thải và phân tích làm cơ sở xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường. 

120.000.000            120.000.000           

 + Kinh phí chi các hội đồng thẩm định  lĩnh vực môi trường 162.000.000            162.000.000           

1.VPSo - trang 2



Dự toán giao theo 
Quyết định số 

827/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2025

Đề nghị điều 
chỉnh tăng (+) 

Đề nghị điều 
chỉnh giàm (-)

Dự toán sau điều 
chỉnh

Thuyết minhTT NỘI DUNG

KHỐI VĂN PHÒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Mã ĐVQHNS: 1135922)

 +
Các nhiệm vụ khác: Lấy mẫu, phân tích hàm lượng các thông số ô 
nhiễm có trong nước thải phục vụ công tác thu phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải công nghiệp

50.000.000              (50.000.000)          -                          

  - Tạm dừng thực hiện.
 - Đề nghị điều chỉnh 
tăng giảm dự toán các 
nội dung trong cùng lĩnh 
vực để thực hiện nhiệm 
vụ mới 

NHIỆM VỤ CHUYỂN TIẾP 4.238.000.000         20.000.000           (270.000.000)        3.988.000.000         

 +
Truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền và triển khai mô hình 
điểm phân loại rác tại nguồn cho các đơn vị cấp huyện, xã, các tổ 
chức chính trị - xã hội, các khu dân, tổ tự quản,...

1.000.000.000         (200.000.000)        800.000.000           

  - Đề nghị điều chỉnh 
tăng giảm dự toán các 
nội dung trong cùng lĩnh 
vực để thực hiện nhiệm 
vụ mới 

 +
Dự án: Điều tra, kiểm kê, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh Tây 
Ninh

500.000.000            500.000.000           

 +
Dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng phát sinh, quản lý chất thải nguy 
hại, chất thải y tế và xây dựng quy chế quản lý chất thải nguy hại trên 
địa bàn tỉnh Tây Ninh

430.000.000            430.000.000           

 +
Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa 
bàn tỉnh Tây Ninh 

900.000.000            20.000.000           920.000.000           

 +
Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi 
trường  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025 - Nhiệm vụ: 
Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường

20.000.000              (20.000.000)          -                          

  - Tạm dừng thực hiện.
 - Đề nghị điều chỉnh 
tăng giảm dự toán các 
nội dung trong cùng lĩnh 
vực (nhiệm vụ XD KH 
QL cất lượng môi trường 
không khí) 

 + Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt 800.000.000            800.000.000           

 +
Lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 
2025

490.000.000            (50.000.000)          440.000.000           

 Điều chỉnh giảm do nhu 
cầu kinh phí giảm so với 
kế hoạch để thực hiện 
nhiệm vụ mới 

 +
Mua sắm phần mềm quản lý thu, nộp phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

98.000.000              98.000.000             

NHIỆM VỤ MỚI -                          300.000.000          -                        300.000.000           

 +
Xây dựng định mức KTKT thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

300.000.000          300.000.000           

  - UBND giao Sở NNMT 
tham mưu XD định mức 
tại CV số 0753/TB-VP 
ngày 25/3/2025, Chủ 
trương thuê tư vấn XD 
định mức tại CV số 
220/UBND-KT ngày 
22/01/2025
 - Đề nghị điều chỉnh 
tăng giảm dự toán các 
nội dung trong cùng lĩnh 
vực 

IV Chi Sự nghiệp đào tạo (Loại 070, khoản 085) 723.465.000            -                        -                        723.465.000           

1 Kinh phí thực hiện tự chủ

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 723.465.000            -                        -                        723.465.000           

  + 
Hỗ trợ thu hút lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh

689.465.000            689.465.000           

  + 
Đào tạo cho cán bộ quản lý ngành nông nghiệp về kỹ năng xây dựng 
kế hoạch, hoạch định chiến lược, dự án, logic sáng tạo

34.000.000              34.000.000             

V
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
 (Loại 100, khoản 103)

85.000.000              -                        -                        85.000.000             

1 Kinh phí thực hiện tự chủ

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 85.000.000              -                        -                        85.000.000             

  + 
Kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Ứng dụng chế 
phẩm vi sinh vật hữu hiệu EM (Effective Microorganisms) thứ cấp 
trong chăn nuôi gà thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” 

85.000.000              85.000.000             

1.VPSo - trang 3



Dự toán giao theo 
Quyết định số 

827/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2025

Đề nghị điều 
chỉnh tăng (+) 

Đề nghị điều 
chỉnh giàm (-)

Dự toán sau điều 
chỉnh

Thuyết minhTT NỘI DUNG

KHỐI VĂN PHÒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Mã ĐVQHNS: 1135922)

B.2 NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 1.522.116.000         -                        -                        1.522.116.000         

I
Chi quản lý hành chính
(Loại 340 - Khoản 341) 

370.357.000            -                        -                        370.357.000           

1 Kinh phí thực hiện tự chủ

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 370.357.000            -                        -                        370.357.000           

Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới 370.357.000            -                        -                        370.357.000           

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh 
giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; 
truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả 
nước chung sức xây dựng nông thôn mới.  (Mã CTMTQG 10502)

370.357.000            -                        -                        370.357.000           

+
Chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
Phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” 
năm 2024.

210.600.000            210.600.000           

+

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh 
giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, 
đánh giá; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát 
của cộng đồng.

118.757.000            118.757.000           

+
Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông; triển khai 
phong trào “Cả nước thi đua xây dựng nông thôn mới”.

41.000.000              41.000.000             

II
Chi Sự nghiệp kinh tế - Sự nghiệp nông nghiệp
 (Loại 280, khoản 281) 

1.151.759.000         -                        -                        1.151.759.000         

1 Kinh phí thực hiện tự chủ

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.151.759.000         -                        -                        1.151.759.000         

Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới 1.151.759.000         -                        -                        1.151.759.000         

Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai 
mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm 
nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, 
thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông 
thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông 
thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... 
góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.   
(Mã CTMTQG: 10493)

1.151.759.000         -                        -                        1.151.759.000         

+ Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 1.151.759.000         1.151.759.000         
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